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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 
Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHNT ngày      tháng       năm      của 
Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha Trang) 

 

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

Tiếng Việt: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT   

Mã học phần: ENE337     Số tín chỉ: 2 (2-0)  

Đào tạo trình độ:  Đại học        

Học phần tiên quyết: Không  

2. Mô tả tóm tắt học phần:  

 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức  cơ bản về chính sách, quy hoạch 
và quản lý môi trường tại Việt Nam và thế giới, bao gồm các công cụ luật pháp, chính sách, 
kinh tế, kỹ thuật đang được áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các doanh 
nghiệp, khu vực dân cư và các kiến thức về luật liên quan đến quản lý các thành phần môi 
trường; nhằm giúp người học xác định và sử dụng công cụ quản lý môi trường hiệu quả. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp sinh viên quản lý tốt các thành phần môi trường trên cơ sở nắm vững và vận 
dụng hiệu quả các công cụ quản lý môi trường phù hợp với luật bảo vệ môi trường trong 
nước và quốc tế. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a.  Trình bày và giải thích được nguyên tắc và mục tiêu của quản lý môi trường 

b.  Sinh viên biết lựa chọn, trình bày và vận dụng linh hoạt các công cụ quản lý môi 
trường trong công tác quản lý các nguồn thải. 

c.   Tính toán được một số chỉ số chất lượng môi trường đang áp dụng ở Việt Nam và 
một số nước trên thế giới. 
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d.   Lựa chọn được các quy chuẩn hiện đang áp dụng ở Việt Nam phù hợp với việc quản 
lý các nguồn thải và tài nguyên thiên nhiên. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ 
thuật môi trường: 

CĐR HP 
(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)     X      

b)      X   X  

c)     X  X    

d)      X   X  

 
6. Nội dung:  

STT Chủ đề Nhằm 
đạt  CLOs 

Số tiết 
LT TH 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Chủ đề 1: Tổng quan về quản lý môi trường 

Khái niệm cơ bản về quản lý môi trường 

Nguyên tắc quản lý môi trường chủ yếu. 

Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường. 

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về môi trường tại  
Việt Nam 

 
 
 
 

a 

2 0 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

Chủ đề 2: Công cụ quản lý môi trường 

Tiêu chuẩn lựa chọn công cụ quản lý môi trường. 
Công cụ chỉ huy và kiểm soát  
Công cụ kinh tế  
Giáo dục về  môi trường 
Áp dụng các công cụ quản lý môi trường trong việc 
quản lý chất thải rắn bệnh viện; thuốc bảo vệ thực 
vật. 

 
 
 
 

b 

7 0 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Chủ đề 3: Vai trò của chỉ số môi trường 
Vai trò của chỉ số chất lượng môi trường trong quản 
lý môi trường 
Chỉ số chất lượng môi trường không khí 
Chỉ số chất lượng môi trường nước 

 
 
 

c,d 

7 0 
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7. Phương pháp dạy học 

TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 
1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4,5 a)b)c 
2  Thảo luận  3, 4,5  b)d 
3 Bài tập 3 c 

8. Đánh giá kết quả học tập: 

STT Hoạt độ và hình thức đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 
1 Đánh giá quá trình: 

- Sự tham gia trên lớp 
- Chuyên cần/thái độ 
- Thảo luận nhóm 

 
a,b,c,d, 

 
20 

2  Bài kiểm tra  a,b,c,d 30 
3 Thi cuối kỳ a,b,c,d 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ số chất lượng môi trường đất 
 

4  
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Chủ đề 4: Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 
Quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên 
nhiên 
Quản lý tài nguyên nước 
Quản lý tài nguyên sinh học và hệ sinh thái 
Quản lý tài nguyên năng lượng và khoáng sản 
Quản lý chất lượng môi trường không khí 
Quản lý tài nguyên đất 
 

 
 
 

b,d 

8 0 

5 
5.1 
5.2 
 

Chủ đề 5: Quản lý chất thải rắn 
Quản lý chất thải rắn 
Quản lý chất thải nguy hại 
 

 
 
 

b,d 

6 0 
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9. Tài liệu dạy và học: 

  

 
Ngày cập nhật: 
 
   
  

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Nguyễn Thị 
Vân Hà 

Quản lý chất 
lượng môi 
trường 

2007 Đại học 
Quốc 
gia TP 
Hồ Chí 
Minh 

Giáo viên 
cung cấp 

x  

2 Nguyễn Đức 
Khiển 

Quản lý môi 
trường 

2002 Hà Nội Thư viện số 
ĐHNT 

 x 

3 Lưu Đức Hải, 
Nguyễn Ngọc 
Sinh 

Quản lý môi 
trường cho sự 
phát triển bền 
vững 

2001 Đại học 
Quốc 
gia Hà 
Nội 

Thư viện số 
ĐHNT 

 x 

4 Phạm  Ngọc 
Đăng 

Quản lý môi 
trường đô thị 
và KCN 

2000 Xây 
Dựng 

Thư viện số 
ĐHNT 

x  

5 Hồ Thị Lam 
Trà 
 

Quản lý môi 
trường 

2011 Đại học 
Nông 
Nghiệp 

Giáo viên 
cung cấp 

 x 

 Iyyanki V. 
Muralikrishna 
and Valli 
Manickam 

Environmental 
Managemen 

2017  
Elsevier 
Inc. 

Giáo viên 
cung cấp 

 x 
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